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Phụ lục  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU  
(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND ngày           tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

I Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

1 

 

 

 

 

Khai báo thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế  

 - Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận Phiếu khai báo đúng 

mẫu quy định 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4  ngày 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh Sở KH&CN  

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2  ngày 
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Thủ tục cấp giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ - Sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế.  

- Thời gian thực hiện:  

+ 05 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản mức phí đối 

với hồ sơ hợp lệ hoặc thông 

báo bằng văn bản yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; 

+ Cấp Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ: 25 ngày 

làm việc. 

*  Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổ chức thẩm định hồ sơ: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ) 

Thời gian thực hiện: 

21,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/2  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày 
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Thủ tục cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ (đối với người 

phụ trách an toàn cơ sở X-

quang chẩn đoán trong y 

tế). 

- Thời gian thực hiện: 

+  05 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản mức lệ phí 

đối với hồ sơ hợp lệ hoặc 

thông báo bằng văn bản 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ 

sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; 

+ Cấp Chứng chỉ nhân viên 

bức xạ: 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ và phí, lệ phí theo 

quy định.  

 

 

 

 

*  Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí 

theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 
Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ) 

Thời gian thực hiện: 

7,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/2  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày 
 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 



4 

 

4 

Thủ tục gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- Sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế. 

 

- Thời gian thực hiện:  

+  05 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản mức phí, lệ 

phí đối với hồ sơ hợp lệ 

hoặc thông báo bằng văn 

bản yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ trong trường 

hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ; 

+ Gia hạn Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ: 25 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được phí, lệ phí và hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 * Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổ chức thẩm định hồ sơ: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4 ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở  KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

Chuyên viên  

phòng QL KH&CN 

 (xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

21,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/2  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày 
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Thủ tục sửa đổi giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- Sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế. 

 

- Thời gian thực hiện: 

+ 05 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản mức phí, lệ 

phí đối với hồ sơ hợp lệ 

hoặc thông báo bằng văn 

bản yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ; 

+ Sửa đổi Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được phí, lệ phí (nếu 

có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

* Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổ chức thẩm định hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở  KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

7,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/2  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 
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Thủ tục cấp lại giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- Sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế. 

 

- Thời gian thực hiện: 

+ 05 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản mức phí, lệ 

phí đối với hồ sơ hợp lệ 

hoặc thông báo bằng văn 

bản yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ; 

+  Cấp lại Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được phí, lệ phí (nếu 

có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

* Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổ chức thẩm định hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN 

 (xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở  KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

Chuyên viên phòng 

 QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ)  

Thời gian thực hiện: 

7,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/2  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 
Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu,  

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 
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Thủ tục bổ sung giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

- Sử dụng thiết bị X- quang 

chuẩn đoán trong y tế. 

 

- Thời gian thực hiện: 

+ 05 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và thông báo 

bằng văn bản mức phí, lệ 

phí đối với hồ sơ hợp lệ 

hoặc thông báo bằng văn 

bản yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ; 

+ Bổ sung Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ: 25 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được phí, lệ phí (nếu 

có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

* Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổ chức thẩm định hồ sơ: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ 

 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ) 

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/4  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng  

QL KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 1/2 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở  KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

Chuyên viên phòng  

QL KH&CN  

(xử lý hồ sơ) 

Thời gian thực hiện: 

21,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

1/2  ngày 

 
 

Lãnh đạo phòng QL 

KH&CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 
Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 
 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày 
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II Lĩnh vực quản lý công sản 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao quyền sở hữu, quyền 

sử dụng tài sản là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ ngân sách cấp. 

- Thời gian thực hiện: 

 60 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá 

nhân 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

(Phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 

 

 

Văn thư UBND tỉnh 

(Vào số đến) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh  

* Thời gian thực 

hiện:  
 - Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định 02 ngày 

Chuyên viên Văn 

phòng UBND tỉnh 

 (Xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 25,5 ngày 

Văn thư UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu,  

phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện:: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên  

Văn phòng Sở 

 ( Xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 25,5 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2  ngày 

 

 

LĐ Văn phòng Sở 

* Thời gian thực 

hiện: 
- Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 02 ngày 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu,  

phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở 

KH&CN (Ký, duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 
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2 

Giao quyền sở hữu, quyền 

sử dụng tài sản là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ ngân sách hỗ 

trợ. 

- Thời gian thực hiện: 

 30 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên  

Văn phòng Sở  

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian thực hiện: 

25,5 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

1/2  ngày 

 

 

Lãnh đạo  

Văn phòng Sở 

* Thời gian thực hiện:  

  - Phân công: 1/2  ngày 

- Thẩm định: 02 ngày  

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Văn thư Sở KH&CN 

(Vào sổ, đóng dấu,  

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả. 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CN 

 (Ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày 
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